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ĐẤT TRỒNG 

VAI TRÒ 

KHÁI NIỆM Cung cấp nước 

Cung cấp Ôxi 

Chất dinh dưỡng 

Giữ cho cây 

đứng vững 

THÀNH PHẦN 

CỦA ĐẤT TRỒNG 

Phần khí 

Phần rắn 

Phần lỏng 

Chất hữu cơ 

Chất vô cơ 

CUNG CẤP KHÔNG KHÍ CHO 

CÂY TRỒNG 

HÒA TAN CÁC CHẤT DINH 

DƯỠNG 

CUNG CẤP CHẤT DINH 

DƢỠNG CHO CÂY TRỒNG 



KIỂM TRA BÀI CŨ 

Câu 1: Phần khí có tác dụng là: (2,5 điểm) 

A/ Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng 

B/ Cung cấp không khí cho cây trồng 

C/ Cung cấp nước cho cây trồng 

D/ Cung cấp đầy đủ cho cây trồng 



KIỂM TRA BÀI CŨ 

Câu 2: Phần rắn có tác dụng là: (2,5 điểm) 

A/ Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng 

B/ Cung cấp không khí cho cây trồng 

C/ Cung cấp nước cho cây trồng 

D/ Cung cấp đầy đủ cho cây trồng 



KIỂM TRA BÀI CŨ 

Câu 3: Phần lỏng có tác dụng là: (2,5 điểm) 

A/ Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng 

B/ Cung cấp không khí cho cây trồng 

C/ Cung cấp nước cho cây trồng 

D/ Cung cấp đầy đủ cho cây trồng 



KIỂM TRA BÀI CŨ 

Câu 4: Phần rắn gồm mấy thành phần: (2,5 điểm) 

A/ 5 thành phần 

B/ 4 thành phần 

C/ 3 thành phần  

D/ 2 thành phần 



KIỂM TRA BÀI CŨ 

Câu 5: Quá trình quang hợp là quá trình tạo ra: (2,5 điểm) 

A/ Khí Cacbonic và nước cho cây 

B/ Khí Oxi và Tinh bột dinh dưỡng cho cây 

C/ Khí Oxi và Cacbonic  

D/ Cacbonic và tinh bột dinh dưỡng cho cây. 



KIỂM TRA BÀI CŨ 

Câu 6: Khí Oxi giúp cho cây: (2,5 điểm) 

A/ Hô hấp 

B. Quang hợp 

C/ Trao đổi chất  

D/ Cả 3 câu đều đúng 



KIỂM TRA BÀI CŨ 

Câu 7: Thành phần hữu cơ bao gồm: (2,5 điểm) 

A/ Xác động, thực vật 

B/ Vi sinh vật đã chết 

C/ Chất mùn   

D/ Cả 3 câu đều đúng. 



KIỂM TRA BÀI CŨ 

Câu 8: Nƣớc trong đất có tác dụng làm gì? (2,5 điểm) 

A/ Hòa tan xác động, thực vật 

B/ Hòa tan các chất dinh dưỡng 

C/ Hòa tan khí Oxi.   

D/ Hòa tan khí Cacbonic. 



BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG. 

I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT LÀ GÌ? 

II. ĐỘ CHUA, ĐỘ KIỀM CỦA ĐẤT: 

CỦNG CỐ BÀI 

CHUẨN BỊ 

III. KHẢ NĂNG GIỮ NƢỚC VÀ CHẤT DINH 

DƢỠNG CỦA ĐẤT: 



BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH 

CỦA ĐẤT TRỒNG 

I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA 

ĐẤT LÀ GÌ? 

  Phần rắn của đất 

gồm những thành 

phần nào? 

Phần rắn bao gồm: thành phần 

vô cơ và thành phần hữu cơ 



Hạt cát 

(0.05 – 2mm) 

Hạt limon 

(0.002 – 0.05mm) 

Hạt sét(<0.002mm) 

  Phần vô cơ 

bao gồm các 

cấp hạt nào? 



I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI 

CỦA ĐẤT LÀ GÌ? 

Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt 

trong đất người ta chia đất làm 

mấy loại? Hãy kể tên? 

ĐẤT 
CÁT 

ĐẤT 
THỊT 

ĐẤT 
SÉT 



I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI 

CỦA ĐẤT LÀ GÌ? 

Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt 

trong đất người ta chia đất làm 

mấy loại? Hãy kể tên? 

ĐẤT CÁT 
DÙNG TRONG XÂY DỰNG 



I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI 

CỦA ĐẤT LÀ GÌ? 

Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt 

trong đất người ta chia đất làm 

mấy loại? Hãy kể tên? 

ĐẤT THỊT 

DÙNG 
ĐỂ 

TRỒNG 
CÂY 



I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI 

CỦA ĐẤT LÀ GÌ? 

Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt 

trong đất người ta chia đất làm 

mấy loại? Hãy kể tên? 

ĐẤT SÉT 

DÙNG 
LÀM 
ĐỒ 

GỐM 



- Thành phần cơ giới của đất 

là tỉ lệ phần trăm của các 

hạt cát, limon, và sét có 

trong đất 

- Căn cứ vào tỉ lệ hạt trong 

đất mà chia đất làm 3 loại 

chính: 

+ Đất cát. 

+ Đất thịt. 

+ Đất sét. 

Vậy thành phần cơ giới 

của đất là gì? 



- Thành phần cơ giới của đất là tỉ lệ phần trăm của các hạt cát, limon, 

và sét có trong đất 

- Căn cứ vào tỉ lệ hạt trong đất mà chia đất làm 3 loại chính: 

+ Đất cát. 

+ Đất thịt. 

+ Đất sét. 

GHI BÀI 

I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT LÀ GÌ? 



BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG 

I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT LÀ GÌ? 

Ngoài các 

loại đất 

chính còn 

các loại đất. 

+ Đất cát pha  

+ Đất thịt nhẹ 

+ Đất thịt trung bình 

+ Đất thịt nặng 



BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG 

II. ĐỘ CHUA, ĐỘ KIỀM CỦA ĐẤT: 

I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT LÀ GÌ? 



Câu hỏi  Nội dung trả lời 

1. Độ chua, độ kiềm của đất 

được đo bằng đơn vị gì? 

2. Trị số pH dao động từ bao 

nhiêu đến bao nhiêu? Đất 

thường có trị số pH là bao 

nhiêu? 

3. Căn cứ vào trị số pH thì có 

mấy loại đất chính? Hãy kể 

tên các loại đất đó kèm theo trị 

số pH? 

4. Người ta xác định đất chua, 

đất kiềm hay đất trung tính để 

làm gì? 

Có 3 loại:  

+ Đất chua pH < 6,5 

+ Đất trung tính pH 

= 6,6 – 7,5 

+ Đất kiềm pH > 7,5 

Độ pH 

pH từ 0 – 14.  

Đất thƣờng có trị 

số pH từ 3 đến 9 

Để có kế hoạch sử 

dụng và cải tạo 

Câu hỏi: Nghiên cứu SGK phần II và trả lời các câu hỏi sau trong vòng 1 phút: 



CHÁT CHỈ THỊ MÀU PHENOLPHTALEIN 





THANG MÀU pH 



DÙNG GIẤY QUỲ TÍM THỬ ĐỘ pH 



pH 
THÍCH 
HỢP 
CHO 
MỘT 

SỐ CÂY 
TRỒNG 



MÁY ĐO pH 



pH CÁC 
LOẠI 

THỨC ĂN 
NƯỚC 
UỐNG 



GHI BÀI 
II. ĐỘ CHUA, ĐỘ KIỀM CỦA ĐẤT 

- Được đo bằng độ pH 

- Trị số pH dao động từ 0 đến 14. 

-  Căn cứ vào độ pH người ta chia đất thành: 

+ Đất chua: pH < 6,5 

+ Đất trung tính: pH = 6,6 - 7,5 

+ Đất kiềm: pH > 7,5 

- Người ta xác định đất chua, trung tính, kiềm để có kế 

hoạch sử dụng và cải tạo. 



MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI TẠO ĐẤT 

Trồng lạc dại Bón phân 

Bón vôi 



III. KHẢ NĂNG GIỮ NƢỚC VÀ 

CHẤT DINH DƢỠNG CỦA ĐẤT 

Câu hỏi: Nhờ đâu mà đất giữ được 

nước và chất dinh dưỡng? 

Trả lời: 

Nhờ các hạt cát, limon, sét và 

chất mùn. 

Câu hỏi: Đất như thế nào mà giữ 

được nước và chất dinh dưỡng tốt? 

Trả lời:  

Đất chứa nhiều hạt có kích thước 

bé, đất càng chứa nhiều mùn. 



GHI BÀI 
III. KHẢ NĂNG GIỮ NƢỚC VÀ CHẤT DINH DƢỠNG CỦA ĐẤT 

- Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được 

nước và chất dinh dưỡng 

- Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé, đất càng chứa nhiều 

mùn thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt. 



Em hãy đánh dấu X vào cột tƣơng ứng về khả năng 

giữ nƣớc và chất dinh dƣỡng của từng loại đất theo 

mẫu sau? 

ĐẤT 
KHẢ NĂNG GIỮ NƢỚC - CHẤT DINH DƢỠNG 

TỐT TRUNG BÌNH KÉM 

ĐẤT CÁT 

ĐẤT THỊT 

ĐẤT SÉT 



CỦNG CỐ BÀI 



Team Cuoi                     Team Moon Lady 

Mooncake Race 





A. Hạt Cát. 

Câu 1: Thành phần cơ giới của đất bao gồm các cấp hạt 

nào? 

B. Hạt: Cát, Limon. 

C. Hạt: Cát, Limon và Sét 

D. Hạt: Limon, Sét.. 



A. Đất kiềm 

Câu 2: Đất có trị số pH < 6,5 thuộc loại đất nào?  

B. Đất trung tính 

C. Đất ngọt 

D. Đất chua 



A. Đất trồng  

Câu 3: Đất có trị số pH > 7,5 thuộc loại đất nào?  

B. Đất kiềm 

C. Đất chua 

D. Đất ngọt 



A. Đất trung tính 

Câu 4: Đất có trị số pH từ 6.6 đến 7,5 thuộc loại đất nào?  

B. Đất kiềm 

C. Đất chua 

D. Đất mặn 



A. Dùng để trồng cây 

Câu 5: Đất cát dùng để làm gì? 

B. Dùng để làm đồ gốm 

C. Dùng trong trang trí 

D. Dùng trong xây dựng  



A. Dùng trong xây dựng 

Câu 6: Đất thịt dùng để làm gì? 

B. Dùng trong trang trí  

C. Dùng để làm đồ gốm 

D. Dùng để trồng cây 



A. Dùng trong xây dựng 

Câu 7: Đất sét dùng để làm gì? 

B. Dùng để trồng cây 

C. Dùng để làm đồ gốm 

D. Dùng trong trang trí 



A. Để có kế hoạch sử dụng và cải tạo 

Câu 8: Người ta xác định đất chua, đất kiềm hay đất trung tính để 

làm gì? 

B. Để có kế hoạch sử dụng 

C. Để có kế hoạch cải tạo 

D. Để có loại cây trồng phù hợp 



A. pH từ 3 đến 7 

Câu 9: Đất thƣờng có trị số pH là bao nhiêu? 

B. pH từ 3 đến 8 

D. pH từ 3 đến 10 

C. pH từ 3 đến 9 



A. Đất kiềm 

Câu 10: Đất nào có khả năng giữ nƣớc và chất dinh dƣỡng tốt 

nhất? 

B. Đất sét 

C. Đất thịt 

D. Đất chua 





CHUẨN BỊ 

- HỌC BÀI 3. 

- TLCH BÀI 3: 

Câu 1: Thế nào là đất chua, đất kiềm và 

đất trung tính 

Câu 2: Vì sao đất giữ đƣợc nƣớc và 

chất dinh dƣỡng 


